
  
 

 

BÁO BÀI - LỚP 12A – KHXH-ISP04 
Class Assignment Report - Grade 12A 

(Tuần/week: 22 Từ ngày/From 12/01/2026 đến ngày/To 16/01/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Ngô Thùy Trang 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

12/01/2026 

1 SHCN Sinh hoạt tuần 22  

2 Tin học - CN-KT   

3 Tin học - CN-KT   

4  English (Expat) 

Writing assignment & correction 
 

 

5 English (Expat)  

6 English (Expat)  

7 English (Expat)  

8 GDTC 
- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau đó 
tăng tốc 
+ Chạy biến tốc 
+ Chạy tăng tốc 
- TTTC: Bóng rổ 
- Giới thiệu môn bóng rổ. 
- Phổ biến luật bóng rổ. 
- Các bài tập cảm giác bóng.  
- Gõ bóng, tung bóng qua lại trước 
mặt. 
Tổ chức trò chơi vận động. 

Học sinh mang giầy thể 
thao, đồ thể dục, bình nước 
cá nhân. 

9 GDTC  

Thứ Ba 
Tuesday 

13/01/2026 

1 Toán   

2 Lịch sử Thực hành Chương 4 SGK, bút viết, vở ghi. 

3 Lịch sử 

CHƯƠNG 5 – LỊCH SỬ ĐỐI NGOẠI CỦA 
VIỆT NAM THỜI CẬN- HIỆN ĐẠI 
Bài 12. Hoạt động đối ngoại của Việt 
Nam trong đấu tranh giành độc lập 
dân tộc 
 (đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng 
Tám năm 1945) (Tiết 1) 

SGK, bút viết, vở ghi. 



  
 

 

4  Lịch sử Chuyên đề SGK, bút viết, vở ghi. 

5 Tự học/ Ôn tập Hs hoàn thành BT  

6 Ngữ Văn   

7 Toán   

8 English 

IELTS Sample Reading 5 & 
correction 
 

 

9 English  

Thứ Tư 
Wednesday 
14/01/2026 

1 Hướng nghiệp  

2 Ngữ Văn   

3 Ngữ Văn   

4  Ngữ Văn   

5 English   

6 English (Expat) IELTS Sample Speaking 7 
 

 

7 English (Expat)  

8 Toán   

9 Toán   

Thứ Năm 
Thursday 

15/01/2026 

1 Vật lý Bài 12. Hiện tượng cảm ứng điện từ (tt) Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
hoàn thành BTVN, TBĐT 

2 Ngữ Văn   

3 Địa lý Bài 23. Thực hành: Tìm hiểu hoạt động 
và sản phẩm dịch vụ tại địa phương SGK, vở ghi, bút. 

4  Địa lý Bài 24. Khai thác thế mạnh ở Trung du 
và miền núi Bắc Bộ (Tiết 1) SGK, vở ghi, bút. 

5 Địa lý Chuyên đề SGK, vở ghi, bút. 

6 GDĐP (STEAM PBL) BUỔI TỔNG KẾT DỰ ÁN "RETASTE 
VIỆT NAM 4.0"  



  
 

 

 

7 GDĐP (STEAM PBL) BUỔI TỔNG KẾT DỰ ÁN "RETASTE 
VIỆT NAM 4.0"  

8 English 
Khan grammar 

 

9 English  

Thứ Sáu 
Friday 

16/01/2026 

1 Toán   

2 Toán   

3 GDKT&PL Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công 
dân trong hôn nhân và gia đình tiết 1 

Mang tập sách và thiết bị 
dụng cụ học tập 

4  GDKT&PL Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công 
dân trong hôn nhân và gia đình tiết 2 

Mang tập sách và thiết bị 
dụng cụ học tập 

5 GDKT&PL 
Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công 
dân trong hôn nhân và gia đình tiếp 
theo 

Mang tập sách và thiết bị 
dụng cụ học tập 

6 Vật lý Bài 12. Hiện tượng cảm ứng điện từ (tt) Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
hoàn thành BTVN, TBĐT 

7 Toán   

8 English Review vocabulary  

9 Tự học/ Ôn tập HS hoàn thành BT  


